
 
 

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /SGDĐT-GDTX&ĐH  

V/v hướng dẫn thực hiện chương trình  

GDTX cấp THCS, THPT năm học 

2023-2024  

Hải Phòng, ngày        tháng       năm 2023 

 

Kính gửi: 

- Giám đốc Trung tâm GDTX Hải Phòng; 

- Giám đốc các Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện. 

 

 

 Căn cứ Công văn số 3759/BGDĐT - GDTX ngày 28/7/2023 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024 đối 

với Giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn Trung tâm 

GDTX Hải Phòng, các Trung tâm GDNN-GDTX quận, huyện trên địa bàn 

thành phố xây dựng chương trình chuyên môn dạy văn hóa GDTX cho học viên 

các khối THCS và THPT như sau 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

- Hướng dẫn triển khai chương trình dạy văn hóa GDTX các khối 8, 9 

(THCS) và Giáo dục phổ thông (10, 11, 12) theo chương trình cũ và chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 cho cán bộ quản lý, giáo viên ngành học GDTX 

công lập, áp dụng cho năm học 2023-2024. 

- Công tác triển khai chuyên môn đảm bảo kịp thời, đúng quy định và đạt 

hiệu quả. 

II. NỘI DUNG  

1. Về thực hiện chương trình 

a. Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở  

- Theo quy định tại Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT ngày 24/12/2021 của 

Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở (mới), học 

viên GDTX cấp THCS thực hiện theo quy định sau: 

+) Từ năm học 2021-2022 đối với lớp 6. 

+) Từ năm học 2022-2023 đối với lớp 7. 

+) Từ năm học 2023-2024 đối với lớp 8. 

+) Từ năm học 2024-2025 đối với lớp 9. 

- Các lớp chưa thực hiện theo chương trình mới tại Thông tư số 

36/2021/TT-BGDĐT  trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 48/2002/QĐ-

BGD&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào 

tạo ban hành Chương trình Bổ túc Trung học cơ sở. 
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b. Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông:  

- Thực hiện theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ 

GDĐT về việc ban hành Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông, với lộ 

trình như sau: 

+) Từ năm học 2022 - 2023 đối với lớp 10. 

+) Từ năm học 2023 - 2024 đối với lớp 11. 

+) Từ năm học 2024 - 2025 đối với lớp 12. 

- Các lớp chưa thực hiện theo chương trình mới tại Thông tư số 

12/2022/TT-BGDĐT trên, vẫn thực hiện theo Quyết định số 50/2006/QĐ-

BGD&ĐT ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông. 

Các Trung tâm căn cứ nội dung quy định trên để thực hiện trong năm 

học 2023-2024 về chương trình. 

2. Tổ chức xây dựng chương trình: Khung chương trình và phân 

phối chương trình, bài giảng chi tiết: 

a. Đối với cấp THCS 

- Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở với lớp 6, 7, 8 tại các đơn vị 

(nếu có) trong năm học 2023-2024: Trung tâm tự xây dựng chương trình và 

phân phối chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2021/TT-BGDĐT 

ngày 24/12/2021 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDTX cấp trung 

học cơ sở. 

- Chương trình GDTX cấp trung học cơ sở lớp 9  năm học 2023-2024 (nếu 

có): Các trung tâm vẫn thực hiện theo chương trình cũ, quy định tại Quyết định 

số 48/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Bổ túc Trung học cơ sở. 

b. Đối với cấp THPT 

- Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông đối với lớp 11 năm học 

2023-2024: Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn GDTX các Trung 

tâm chỉ đạo các tổ bộ môn tự nghiên cứu, xây dựng trước chương trình và 

phân phối chương trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT 

ngày 26/7/2022 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương trình GDTX cấp trung 

học phổ thông (đối với lớp 11 năm học 2023-2024) và cùng thống nhất trong tổ bộ 

môn tại đơn vị. 

Cốt cán các môn học của ngành học GDTX (có danh sách kèm theo) thực 

hiện việc xây dựng khung chương trình, phân phối chương trình, bài giảng của 

môn học, thống nhất trước khi đưa ra trong toàn ngành học, trước ngày 

01/9/2023 để cùng xem xét, áp dụng theo hướng dẫn của Sở GD&ĐT. 

- Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông đối với lớp 10 năm học 

2023-2024 vẫn thực hiện theo chương trình và phân phối chương trình lớp 10 của 

năm học 2022-2023 (Chương trình mới theo chương trình giáo dục phổ thông 

2018 quy định tại Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT)  
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- Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông đối với lớp 12 năm học 

2023-2024  thực hiện theo chương trình GDTX cũ ban hành theo theo Quyết định 

số 50/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 7 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học 

phổ thông 

c. Cách xây dựng chương trình, phân phối chương trình, bài giảng 

- Căn cứ Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ GDĐT 

về việc ban hành Chương trình GDTX cấp trung học phổ thông; Thông tư số 

36/2021/TT-BGDĐT ngày 24/12/2021 của Bộ GDĐT về việc ban hành Chương 

trình GDTX cấp trung học cơ sở; Công văn hướng dẫn triển khai của Sở Giáo dục 

và Đào tạo đối với các Thông tư;  

- Căn cứ nội dung tập huấn trong năm học 2022-2023 theo Kế hoạch số 

185/KH-BGDĐT ngày 02/03/2021 và Kế hoạch số 257/KH-BGDĐT ngày 

17/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và  Đào tạo (GD&ĐT) về việc tập huấn 

giáo viên cốt cán trung tâm Giáo dục thường xuyên về hướng dẫn thực hiện 

Chương trình giáo dục thường xuyên (GDTX) cấp trung học cơ sở (THCS) và 

trung học phổ thông (THPT) và các nội dung Sở GD&ĐT đã tổ chức Bồi dưỡng 

cán bộ, giáo viên thực hiện Chương trình GDTX cấp THCS và THPT theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.  

- Các môn học cụ thể cần xây dựng chương trình trong năm học 2022-2023: 

bao gồm 11 môn học: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Ngữ văn, 

Lịch sử, Địa lí, Giáo dục kinh tế và Pháp luật, Tin học và Tiếng Anh. 

 - Nội dung Chương trình GDTX cấp THPT và Chương trình của các 

môn học gồm: (1). Mục tiêu; (2). Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực; 

(3) Nội dung (4). Thời lượng thực hiện (5). Các điều kiện đảm bảo thực hiện 

Chương trình.  

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng 

phát triển phẩm chất và năng lực. Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc 

thù của môn học để phát triển về phẩm chất và năng lực cho học viên GDTX. 

- Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển 

phẩm chất và năng lực người học. 

- Thiết kế một số Kế hoạch bài dạy (giáo án) và thực hành dạy học một 

số nội dung theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học… 

3. Đánh giá học viên 

- Thực hiện theo  Thông tư số 43/2021/TT-BGDĐT ngày 30/12/2021 của Bộ 

GDĐT về việc quy định đánh giá học viên theo học Chương trình GDTX cấp 

THCS và THPT;  

- Công văn số 374/SGDDT-GDTX-CN&ĐH ngày 25/02/2022 của Sở 

GD&ĐT triển khai hướng dẫn Thông tư.      
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Trên đây hướng dẫn chuyên môn của Sở GD&ĐT về thực hiện Chương 

trình GDTX cấp THCS và THPT theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 

và chương trình cũ đối với các khối lớp, năm học 2023-2024. 

Trong khi chờ Bộ GDĐT, Vụ GDTX có những chỉ đạo, hướng dẫn thêm, 

Sở GD&ĐT yêu cầu Giám đốc các Trung tâm triển khai thực hiện kịp thời. 

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ Sở GD&ĐT, thông qua phòng 

GDTX&ĐH: 

- Ông Đỗ Hồng Hải,  Phó Trưởng phòng GDTX&ĐH, email: 

dohonghai@haiphong.edu.vn, điện thoại: 0913575506; 

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hương - Chuyên viên phòng GDTX&ĐH, 

email: nguyenthithanhhuong@haiphong.edu.vn, điện thoại: 0934273898./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ, PGĐ Đỗ Thị Hòa; 

- Lưu: VT, GDTX&ĐH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Đỗ Thị Hòa 
 

 

 

 

 

mailto:dohonghai@haiphong.edu.vn
mailto:nguyenthithanhhuong@haiphong.edu.vn
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DANH SÁCH 

Giáo viên cốt cán các môn văn học của Trung tâm thuộc GDTX công lập  

 

TT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác Giới 

tính  

Báo cáo 

viên môn 

Điện thoại 

1 Bùi Thị Thanh Hà TTCM1 TT GDTX Hải 

Phòng 

Nữ Toán 0936108644 

2 Lê Ngân Hà  

 

Giáo viên TT GDNN-GDTX 

quận Lê Chân 

Nam Toán 0941113792 

3 Phạm Xuân Bình  TTCM TT GDNN-GDTX 

quận Ngô Quyền 

Nam Vật lý 0898094968 

4 Vũ Văn Sáng  TPCM TT GDNN-GDTX 

huyện Vĩnh Bảo 

Nam Vật lý 0963184869 

5 Trịnh Thị Doan  TTCM TT GDNN-GDTX 

huyện Kiến Thụy 

Nữ Hóa học 0385803470 

6 Nguyễn Thị Oanh  Giáo viên TT GDNN-GDTX 

quận Kiến An 

Nữ Hóa học 0919951886 

7 Nguyễn Thị Hồng  TPCM TT GDNN-GDTX 

huyện Tiên Lãng 

Nữ Sinh học 0982986348 

8 Trần Văn Hán  Giáo viên TT GDNN-GDTX 

quận Lê Chân 

Nam Công 

nghệ 

0987755979   

9 Ngô Thị Thanh 

Hòa 

Giáo viên TT GDTX Hải 

Phòng 

Nữ Công 

nghệ 

0342407159 

10 Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga 

Giáo viên TT GDNN-GDTX 

quận Hải An 

Nữ Ngữ Văn 0834391722 

11 Bùi Thị Huyền TPCM TT GDNN-GDTX 

huyện Thủy Nguyên 

Nữ Ngữ Văn   0947752635 

12 Phạm Thị Thu Hà TPCM TT GDTX Hải 

Phòng 

Nữ Lịch sử   0983525035 

13 Lê Thị Ba TTCM TT GDNN-GDTX 

huyện Thủy Nguyên 

Nữ Lịch sử 0356017169 

14 Bùi Thị Tố Loan Giáo viên TT GDNN-GDTX 

huyện An Lão 

Nữ   Địa lý 0916592014 

15 Đặng Thị Quế  TTCM TTGDNN-GDTX 

quận Hồng Bàng 

Nữ Địa lý 0946667735 

16 Nguyễn Ngọc Anh  Giáo viên TTGDNN-GDTX 

huyện Thủy Nguyên 

Nữ GDKT-

PL 

0378924886   

17 Phạm Xuân Định  Giáo viên TTGDNN-GDTX 

huyện Thủy Nguyên 

Nam GDKT-

PL 

0788441228 

18 Bùi Thị Việt Nga  Giáo viên TTGDTX Hải Nữ Tin học 0947829667 

                                                           
1 TTCM: Tổ trưởng chuyên môn 
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Phòng 

19 Nguyễn Thế Anh  Giáo viên TTGDNN-GDTX 

huyện An Lão 

Nam Tin học 0766388555 

20 Đoàn Thị Thanh 

Loan  

Giáo viên TTGDNN-GDTX 

quận Hải An 

Nữ Tiếng 

Anh 

0912866331 

21 Đinh Thị Hương 

Lan  

Giáo viên TTGDNN-GDTX 

quận Ngô Quyền 

Nữ Tiếng 

Anh 

0914194888 
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